
Ngày: Sáng, 03/8/2019 MÔN: .......................... Thời gian: .............. Phòng: 020

TT SBD Họ và tên Lớp ĐT Môn Thi Mã đề/ Số tờ Ký tên Ghi chú

1 100001 Nguyễn Tùng Phong 10B07 Văn 10; Hóa 10; Anh 10

2 100002 Nguyễn Trường Giang 10B02 0979296054 Văn 10; Hóa 10

3 100003 Phan Ngọc Thuận 10B07 Văn 10; Hóa 10

4 100004 Nguyễn Hoàng Hải 10B03 0976650977 Văn 10; Anh 10

5 100005 Hồ Sỹ Trường 10B04 0868314505 Văn 10; Anh 10

6 100006 Đỗ Vũ Đạt Dương 10B12 0336173282 Văn 10; Anh 10

7 100007 Phạm Quang Phú 10B12 Văn 10; Anh 10

8 100008 Nguyễn Thị Minh Trang 10B12 0383507749 Văn 10; Anh 10

9 100009 Nguyễn Trí Đạt 10B04 0968796023 Văn 10; Anh 10

10 100010 Hồ Khắc Hoàng 10B12 0905411692 Văn 10; Anh 10

11 100011 Bùi Khải Triệu 10B12 0919844972 Văn 10; Anh 10

12 100012 Nguyễn Bá Ngọc Hải 10B01 0344126581 Hóa 10

13 100013 Đào Thị Thúy Vy 10B02 0987881862 Hóa 10

14 100014 Trương Công Chung 10B02 0395142564 Anh 10

15 100015 Ngô Văn Thiện 10B02 0349061662 Anh 10

16 110001 Y Sa Drak Niê 11A07 0354622604 Văn 11; Anh 11

17 110002 Y Du Niê 11A12 0943194346 Văn 11; Anh 11

18 110003 Quảng Dương Sách 11A04 0905716204 Văn 11

19 110004 Y Rô Ma Byă 11A06 0383326397 Văn 11

20 110005 Phan Tuấn Hải 11A07 Văn 11

21 110006 Y Ma Tha Mlô 11A07 0388529841 Văn 11

22 110007 Phạm Ngọc Tú 11A07 Văn 11

23 110008 Trần Văn Thắng 11A12 0773404929 Văn 11

24 110009 Hồ Đức Thắng 11A03 0706236751 Hóa 11; Anh 11

25 110010 Trần Bá Tuấn 11A09 0976430306 Hóa 11; Anh 11

26 110011 Lê Văn Nghĩa 11A12 0937519127 Hóa 11; Anh 11

27 110012 Đặng Đức Minh 11A07 0389463043 Hóa 11

Danh sách này có ....... học sinh dự thi (vắng: .................; Số báo danh vắng: ..............................................................................................)

Lưu ý trong phòng thi: ..................................................................................................................................................................................

GIÁO VIÊN COI THI

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thi lại năm học 2018-2019 BẢNG GHI THÔNG TIN HỌC SINH TRONG PHÒNG THI



Ngày: Sáng, 03/8/2019 MÔN: .......................... Thời gian: .............. Phòng: 021

TT SBD Họ và tên Lớp ĐT Môn Thi Mã đề/ Số tờ Ký tên Ghi chú

1 100016 Vũ Đình Hiếu 10B02 0947660178 Văn 10

2 100017 Đào Khánh Hòa 10B03 0986665485 Văn 10

3 100018 Trịnh Duy Huy 10B03 0974340427 Văn 10

4 100019 Nguyễn Thành Trung 10B03 0335825814 Văn 10

5 100020 Phạm Ngọc Hải 10B05 0373996656 Văn 10

6 100021 Nguyễn Trung Hiếu 10B05 0982571200 Văn 10

7 100022 Y Nam Ksơr 10B05 0982055617 Văn 10

8 100023 Nguyễn Tiến Nguyên 10B05 Văn 10

9 100024 Lê Danh Ý 10B05 0984106923 Văn 10

10 100025 Long Văn Chiến 10B06 0398055417 Văn 10

11 100026 Nguyễn Anh Quân 10B06 0396957287 Văn 10

12 100027 Phạm Công Hùng 10B07 0913433698 Văn 10

13 100028 Nguyễn Duy Mạnh 10B07 Văn 10

14 100029 Đào Xuân Hùng 10B07 0385581620 Văn 10

15 100030 La Hoàng Hiệp 10B12 0944823167 Văn 10

16 100031 Lê Thị Khánh Ly 10B12 0965210758 Văn 10

17 100032 Đoàn Văn Nam 10B12 Văn 10

18 100033 Nguyễn Thị Kim Ngân 10B12 0393684870 Văn 10

19 100034 Trần Hữu Nghĩa 10B12 0914605576 Văn 10

20 100035 H Sa La Mlô 10B12 0358645543 Văn 10

21 100036 Phan Gia Vũ 10B05 Văn 10

22 100037 Lê Thị Quỳnh Anh 10B12 Văn 10

23 100038 Mai Viết Anh 10B03 Anh 10

24 100039 Trần Quang Huy 10B03 0358534223 Anh 10

25 100040 Nông Đức Thắng 10B03 0354893600 Anh 10

26 100041 Hồ Văn Đạt 10B09 Anh 10

Danh sách này có ....... học sinh dự thi (vắng: .................; Số báo danh vắng: ..............................................................................................)

Lưu ý trong phòng thi: ..................................................................................................................................................................................

GIÁO VIÊN COI THI

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thi lại năm học 2018-2019 BẢNG GHI THÔNG TIN HỌC SINH TRONG PHÒNG THI



Ngày: Sáng, 03/8/2019 MÔN: .......................... Thời gian: .............. Phòng: 022

TT SBD Họ và tên Lớp ĐT Môn Thi Mã đề Ký tên Ghi chú

1 100042 Lều Hữu Đạt 10B12 Anh 10

2 100043 Phạm Văn Hiệp 10B14 0379783319 Anh 10

3 100044 Bùi Thanh Phong 10B14 0385325360 Anh 10

4 100045 Nguyễn Đình Phương 10B14 0372516189 Anh 10

5 100046 Nguyễn Huy Quý 10B14 Anh 10

6 100047 Trần Cao Tài 10B14 Anh 10

7 110013 Dư Thế Dinh 11A03 0976963768 Anh 11

8 110014 Hồ Văn Chương 11A04 Anh 11

9 110015 Lý Nam Tùng 11A04 0387698347 Anh 11

10 110016 Nguyễn Văn Hùng 11A05 0824947678 Anh 11

11 110017 Bùi Thị Kim Chi 11A06 0965057178 Anh 11

12 110018 Phan Thanh Huy 11A06 0988525714 Anh 11

13 110019 Nông Đình Mạnh 11A06 0975289371 Anh 11

14 110020 H Nga Byă 11A07 0398481891 Anh 11

15 110021 Nguyễn Chí Thanh 11A07 0975832276 Anh 11

16 110022 Nông Ngọc Hiển 11A08 0397625726 Anh 11

17 110023 Nguyễn Tấn Dũng 11A09 0365674595 Anh 11

18 110024 Nông Văn Huy 11A11 0336988521 Anh 11

19 110025 Nguyễn Ngọc Khang 11A11 0978862504 Anh 11

20 110026 Hồ Văn Dũng 11A12 Anh 11

21 110027 Nguyễn Vũ Bảo 11A14 0974808720 Anh 11

22 110028 H' Duyn Mlô 11A14 0357202061 Anh 11

23 110029 Hoàng Minh 11A14 0946263076 Anh 11

24 110030 Nguyễn Thị Nguyên 11A14 0989046703 Anh 11

25 110031 Nhữ Đình Tú 11A14 Anh 11

26 110032 H' Yôm Niê 11A14 0393334786 Anh 11

Danh sách này có ....... học sinh dự thi (vắng: .................; Số báo danh vắng: ..............................................................................................)

Lưu ý trong phòng thi: ..................................................................................................................................................................................

GIÁO VIÊN COI THI

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thi lại năm học 2018-2019 BẢNG GHI THÔNG TIN HỌC SINH TRONG PHÒNG THI



Ngày: Chiều, 03/8/2019 MÔN: .......................... Thời gian: .............. Phòng: 020

TT SBD Họ và tên Lớp ĐT Môn Thi Mã đề Ký tên Ghi chú

1 100048 Trịnh Văn Sang 10B07 0389108614 Toán 10; Sinh 10

2 100040 Nông Đức Thắng 10B03 0354893600 Toán 10

3 100043 Phạm Văn Hiệp 10B14 0379783319 Toán 10

4 100047 Trần Cao Tài 10B14 Toán 10

5 100049 H Luyên Niê 10B01 Toán 10

6 100050 H Mi Ka Mlô 10B01 0387957834 Toán 10

7 100051 H Nhoen Krông 10B01 0383325260 Toán 10

8 100052 H Ni Ka Mlô 10B01 0387957834 Toán 10

9 100053 Nguyễn Văn Trường 10B02 Toán 10

10 100054 Vi Lê Hóa 10B03 0975449081 Toán 10

11 100055 Trần Văn Kiệt 10B03 0355786947 Toán 10

12 100056 Phạm Quang Huy 10B06 0985069776 Toán 10

13 100057 Nguyễn Chí Thành 10B07 0905122369 Toán 10

14 100058 H' Ăi Niê 10B12 0347313081 Toán 10

15 100059 Nguyễn Thị Thu Hiền 10B12 0364773626 Toán 10

16 100060 Nguyễn Thị Huyền Trang 10B12 0988755976 Toán 10

17 100061 Phạm Thị Ngọc 10B13 0345606348 Toán 10

18 100062 Ngô Thị Tiểu Quyên 10B13 0946761719 Toán 10

19 100063 Bùi Thị Mỹ Chi 10B14 0987152025 Toán 10

20 100064 Y Din Niê 10B14 0335460710 Toán 10

21 100065 Vũ Thị Linh 10B14 0358858164 Toán 10

22 100066 Lê Duy Thanh 10B14 0978053773 Toán 10

23 100001 Nguyễn Tùng Phong 10B07 Sinh 10

Danh sách này có ....... học sinh dự thi (vắng: .................; Số báo danh vắng: ..............................................................................................)

Lưu ý trong phòng thi: ..................................................................................................................................................................................

GIÁO VIÊN COI THI

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thi lại năm học 2018-2019 BẢNG GHI THÔNG TIN HỌC SINH TRONG PHÒNG THI



Ngày: Chiều, 03/8/2019 MÔN: .......................... Thời gian: .............. Phòng: 021

TT SBD Họ và tên Lớp ĐT Môn Thi Mã đề Ký tên Ghi chú

1 100005 Hồ Sỹ Trường 10B04 0868314505 Lý 10

2 100010 Hồ Khắc Hoàng 10B12 0905411692 Lý 10

3 100023 Nguyễn Tiến Nguyên 10B05 Lý 10

4 100067 Vũ Thị Thu Phương 10B05 0974996052 Lý 10

5 110024 Nông Văn Huy 11A11 0336988521
Toán 11; Lý 11; 

Sử 11

6 110009 Hồ Đức Thắng 11A03 0706236751 Toán 11

7 110010 Trần Bá Tuấn 11A09 0976430306 Toán 11

8 110013 Dư Thế Dinh 11A03 0976963768 Toán 11

9 110019 Nông Đình Mạnh 11A06 0975289371 Toán 11

10 110022 Nông Ngọc Hiển 11A08 0397625726 Toán 11

11 110027 Nguyễn Vũ Bảo 11A14 0974808720 Toán 11

12 110031 Nhữ Đình Tú 11A14 Toán 11

13 110033 Nguyễn Thị Thu Huyền 11A08 0358637579 Toán 11

14 110034 Phạm Huyền Trang 11A08 0931635329 Toán 11

15 110035 Phùng Minh Hiếu 11A14 0946721231 Toán 11

16 110036 Vũ Văn Mẫn 11A14 0915178974 Toán 11

17 110037 Lê Thanh Tùng 11A14 0398335394 Toán 11

Danh sách này có ....... học sinh dự thi (vắng: .................; Số báo danh vắng: ..............................................................................................)

Lưu ý trong phòng thi: ..................................................................................................................................................................................

GIÁO VIÊN COI THI

(Ký, ghi rõ họ tên)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thi lại năm học 2018-2019 BẢNG GHI THÔNG TIN HỌC SINH TRONG PHÒNG THI



1. BUỔI SÁNG NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2019

TT PHÒNG Sĩ số Văn 10 Văn 11 Anh 10 Anh 11 Hóa 10 Hóa 11

1 020 27 11 8 11 5 5 4

2 021 26 22 0 4 0 0 0

3 022 26 0 0 6 20 0 0

TỔNG 79 33 8 21 25 5 4

2. BUỔI CHIỀU NGÀY 03 THÁNG 8 NĂM 2019

TT PHÒNG Sĩ số Toán 10 Toán 11 Lý 10 Lý 11 Sinh 10 Sử 11

1 020 23 22 0 0 0 2 0

2 021 17 0 13 4 1 0 1

TỔNG 40 22 13 4 1 2 1

TỔNG HỢP, THỐNG KÊ MÔN THI THEO PHÒNG

THI LẠI NĂM HỌC 2018-2019


